
Nam Nữ Xã Huyện
Tỉnh ,

thành phố

1 Nguyễn Đình Trường 28/02/1981 E00791282
Khánh 

Sơn
Nam Đàn Nghệ An 3 năm 

Công nhân nhà 

máy

Công ty HHCP xưởng đúc 

Hưng Nam

Số 90, Bắc Thế Châu, phường Minh Hòa, khu Sơn 

Thượng, TP.Đài Nam
Tháng 5/2024

2 Đỗ Trọng Tuấn 22/12/2003 E01512227
Minh 

Lãng
Vũ Thư Thái Bình 3 năm 

Công nhân nhà 

máy

Công ty HHCP công 

nghiệp nhựa chất dẻo 

Lương Huy

Số 3, đường Tân Tín, phường Chương Nam, khu 

Nam, TP.Đài Nam
Tháng 5/2024

3 Đậu Văn Du 17/12/1997 P02756411  Kỳ Tiến  Kỳ Anh  Hà Tĩnh 3 năm 
Công nhân nhà 

máy

Công ty HHCP cơ giới 

Thăng Uy 

Số 3, đường Đại Luân, xã Đại Thôn, H.Chương 

Hóa
Tháng 5/2024

4 Cao Xuân Hiển 21/07/1995 E01560771
 Diễn 

Trung 
 Diễn Châu Nghệ An 3 năm 

Công nhân nhà 

máy

Công ty HHCP cơ giới 

Thăng Uy 

Số 3, đường Đại Luân, xã Đại Thôn, H.Chương 

Hóa
Tháng 5/2024

5 Phạm Văn Phong 12/10/1989 E01532063  Trù Sơn  Đô Lương Nghệ An 3 năm 
Công nhân nhà 

máy

Công ty HHCP Khoa kỹ 

Phổ La Sâm 

Số 287, tầng 3, đường Ngưu Phố, phường Ngưu 

Phố, khu Hương Sơn, TP.Tân Trúc 
Tháng 5/2024

6 Đinh Quang Hoàng 14/09/2002 E01532934
Thị trấn 

Quán Lào
Yên Định  Thanh Hóa 3 năm 

Công nhân nhà 

máy

Công ty HHCP quốc tế 

Địch Ma Khải Tư

Số 229, đường Ngưu Phố, phường Trung Phố, khu 

Hương Sơn, TP. Tân Trúc
Tháng 5/2024

7 Lê Thị Như Quỳnh 29/12/2005 P03304248 Hùng Lô Tp Việt Trì Phú Thọ 3 năm 
Công nhân nhà 

máy

Công ty HHCP thực 

nghiệp Tương Bảo

Số 85 phố Trung Chính 5, phường Diêm Hành ,

khu Vĩnh Khang, TP.Đài Nam
Tháng 5/2024

8 Đặng Trọng Anh 07/08/1996 P02572400
Quang 

Phong

Thị xã 

Thái Hòa
 Nghệ An 3 năm 

Công nhân nhà 

máy

Công ty HHCP quốc tế 

Địch Ma Khải Tư

Số 229, đường Ngưu Phố, phường Trung Phố, khu 

Hương Sơn, TP.Tân Trúc
Tháng 5/2024

9 Đào Văn Hoài 11/03/2003 E01648780 Tấn Mỹ  Chợ Mới An Giang 3 năm 
Công nhân nhà 

máy

Công ty HHCP Khoa kỹ 

Phổ La Sâm 

Số 287, tầng 3, đường Ngưu Phố, phường Ngưu 

Phố, khu Hương Sơn, TP.Tân Trúc 
Tháng 5/2024

10 Nhữ Thị Minh Ngọc 04/12/2005 P02437073
Lương 

Phong
Hiệp Hòa Bắc Giang 3 năm 

Công nhân nhà 

máy

Công ty HHCP xí nghiệp 

nhựa chất dẻo Quán Xương

Số 6 đường Vượng Lai, phường Ngũ Giáp, khu 

Quan Miếu, TP.Đài Nam
Tháng 5/2024

11 Đào Văn Trung 07/08/1985 P03414540 Hanh Cù Thanh Ba Phú Thọ 3 năm 
Công nhân nhà 

máy

Công ty HHCP xí nghiệp 

nhựa chất dẻo Quán Xương

Số 6 đường Vượng Lai, phường Ngũ Giáp, khu 

Quan Miếu, TP.Đài Nam
Tháng 5/2024

12 Bùi Đức Tùng 26/06/1995 E01687109  Định Hòa  Yên Định Thanh Hóa 3 năm 
Công nhân nhà 

máy

Công ty HH xí nghiệp Bác 

Đông Khách 

Số 111, đoạn 3 đường Bác Thâm, khu Thâm 

Khanh, TP. Tân Trúc 
Tháng 5/2024

13 Lê Hữu Sơn 01/04/1995 E01569137
Hoằng 

Châu
Hoằng Hóa Thanh Hóa 3 năm Công nghiệp

Công ty HHCP xưởng đúc 

Hưng Nam

Số 90, Bắc Thế Châu, phường Minh Hòa, khu Sơn 

Thượng, TP.Đài Nam
Tháng 5/2024

14 Đồng Thị Yến Chi 16/12/2005 E01276268
Thuận 

Hưng
Thốt Nốt TP.Cần Thơ 3 năm 

Công nhân nhà 

máy

Công ty HHCP xí nghiệp 

nhựa chất dẻo Quán Xương

Số 6 đường Vượng Lai, phường Ngũ Giáp, khu 

Quan Miếu, TP.Đài Nam
Tháng 5/2024

15 Nguyễn Văn Nghĩa 10/10/1998 C6295306
Quảng 

Yên

Quảng 

Xương
Thanh Hóa 3 năm 

Công nhân nhà 

máy

Công ty HHCP cơ giới 

Thăng Uy 

Số 3, đường Đại Luân, xã Đại Thôn, H.Chương 

Hóa
Tháng 5/2024

16 Ma Công Đức 26/03/1999 E01526409
 Minh 

Quang 
 Lâm Bình 

Tuyên 

Quang
3 năm 

Công nhân nhà 

máy

Công ty HHCP quốc tế 

Địch Ma Khải Tư

Số 229, đường Ngưu Phố, phường Trung Phố, khu 

Hương Sơn, TP.Tân Trúc
Tháng 5/2024

17 Nguyễn Thanh Tùng 17/10/2000 E01570236
Tây 

Thành
Yên Thành Nghệ An 3 năm 

Công nhân nhà 

máy

Công ty HHCP công 

nghiệp Hoành Minh

Số 251, đoạn 2, đường Trung Sơn, khu Quan 

Miếu, TP.Đài Nam
Tháng 5/2024

Địa chỉ làm việc
Dự kiến  

xuất cảnh

THỊ TRƯỜNG ĐÀI LOAN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN 

NGUỒN NHÂN LỰC ĐÔNG ANH

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐƯỢC TUYỂN 

STT Họ và tên

Ngày sinh

Số hộ chiếu

Quê quán Thời 

hạn hợp 

đồng

Ngành nghề Người sử dụng lao động
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